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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện tại trại chăn nuôi thuộc huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên từ tháng 8/2021 đến tháng 

11/2022 nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất thịt của con lai sinh ra từ nái mắc bệnh dịch tả lợn châu 

Phi (DTLCP) sống sót. Tổng số 110 lợn D×(DLY), gồm 61 cái và 49 đực thiến được sinh ra từ nái 

Duroc×(Landrace×Yorkshire) mắc bệnh DTLCP sống sót phối với đực Duroc. Lợn được theo dõi từ sơ sinh đến khi 

kết thúc thí nghiệm ở 223,36 ± 14,78 (± SD) ngày tuổi. Lợn được xăm số tai tại thời điểm sơ sinh và đeo số nhựa 

vào thời điểm cai sữa. Khối lượng của từng cá thể được cân ở các thời điểm sơ sinh, cai sữa và kết thúc thí nghiệm. 

Dày mỡ lưng, dày cơ thăn, diện tích cơ thăn, tỷ lệ mỡ giắt và tỷ lệ nạc được xác định bằng máy siêu âm trên lợn 

sống tại thời điểm cân kết thúc thí nghiệm. Kết quả cho thấy, khối lượng kết thúc (132,40kg), tăng khối lượng/ngày 

(640,55g) ở đực thiến có xu hướng cao hơn (P = 0,074 và P = 0,057) so với lợn cái (126,60kg và 608,75g). Dày mỡ 

lưng, tỷ lệ mỡ giắt ở lợn đực thiến cao hơn so với lợn cái (P <0,01) nhưng tỷ lệ nạc thấp hơn (P <0,001) và đạt các 

giá trị lần lượt 16,49 và 13,41mm; 2,54 và 2,19%; 57,63 và 61,03%. Có thể sử dụng lợn D×(DLY) nuôi thương phẩm 

trong trường hợp thiếu nguồn giống. 

Từ khóa: Dịch tả lợn châu Phi, lợn sống sót, khả năng sinh trưởng, năng suất thân thịt, tổ hợp lai D(DLY). 

Growth Performance and Carcass Yield  
of Crossbred Pigs Born from Duroc Boars Mated with Duroc×(Landrace×Yorkshire) Sows 

Survived African Swine Fever 

ABSTRACT 

The study was conducted at a pig farm in Van Lam district, Hung Yen province from August 2021 to November 

2022 to evaluate the growth performance and carcass traits of D×(DLY) fattening pigs born from 

Duroc×(Landrace×Yorkshire) survivor sows infected African swine fever virus and Duroc boars. A total of 110 pigs 

(61 females and 49 barrows) were recorded from birth to the end of the experiment at 223.36±14.78 (± SD) days of 

age. Pig was individually tattooed at birth and ear tag at weaning. The body weight of each individual was weighed at 

birth and weaning. Back fat thickness (BFT), longgissimus muscle depth, loin muscle area, intramuscular fat (IMF) 

and lean meat percentage (LMP) were determined by ultrasound on live pigs at the same time of weighing body 

weight at the end of the experiment. The results showed that the finishing weight (132.40kg), average daily gain 

(640.55g) in barrows tended to be higher (P = 0.074 and P = 0.057) than those in female pigs (126.60kg and 

608.75g). BFT, IMF in barrows were significantly higher than female pigs (P <0.01) but LMP was lower (P <0.001) 

and were 16.49 and 13.41mm; 2.54 and 2.19%; 57.63 and 61.03% respectively. D×(DLY) can be used as fattening 

pigs with carcass traits similar to normal pigs but with lower weight gain. 

Keywords: ASF, survived pigs, growth performance, meat quality, D(DLY) pigs. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bệnh dðch tâ lợn chåu Phi (DTLCP) đã và 

đang diễn biến phức täp ở các tînh, thành phố 

trong câ nþớc. Trong 3 tháng đæu nëm 2023, câ 

nþớc đã xây ra 68 ổ dðch bệnh tâ lợn châu Phi täi 

22 tînh, thành phố, buộc tiêu hûy 2.984 con lợn 

(Cýc Thú y, 2023). So với cùng kỳ nëm 2022, dðch 

bệnh giâm, số tînh có dðch giâm 50%, số ổ dðch 

giâm 87,4%, số lợn phâi tiêu hûy täi các ổ dðch 

giâm gæn 87,95%. Bệnh DTLCP là bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm, bệnh lây lan nhanh và tỷ lệ 

gây chết lợn lên đến 100% (Nguyễn Bá Hiên & 

cs., 2020); bệnh gây thiệt häi nặng nề cho ngành 

chën nuôi lợn (Bùi Træn Anh Đào & cs. 2021); làm 

giâm đàn lợn giống cý kỵ, ông bà và ânh hþởng 

đến an ninh lþơng thực, đa däng sinh học (Cýc 

Thú y, 2022). Hiện nay, thế giới vén đang trong 

giai đoän nghiên cứu phát triển vacxin phòng 

bệnh, cüng nhþ chþa cò thuốc điều trð đặc hiệu 

đối với loäi bệnh này (Bùi Træn Anh Đào & cs., 

2021). Täi Việt Nam, một số công trình nghiên 

cứu về bệnh DTLCP đã đþợc thực hiện. Các 

nghiên cứu này chû yếu đề cêp đến đặc điểm dðch 

tễ (Nga & cs., 2020), chèn đoán (Lee & cs., 2021), 

hoặc xác đðnh đặc tính sinh học cûa các chûng 

virus DTLCP lþu hành täi Việt Nam (Hien & cs., 

2022; Le & cs., 2023). Oh & cs. (2021) đã bþớc đæu 

công bố về sinh sân lứa thứ nhçt cûa một số cá 

thể lợn nái sống sót trong ổ dðch täi tînh Đồng 

Nai. Thông tin liên quan đến một số ít cá thể lợn 

vén có thể sống sót, khoẻ mänh và sinh trþởng 

bình thþờng vén còn rçt hän chế. Do vêy, nghiên 

cứu này đþợc tiến hành với mýc đích đánh giá 

khâ nëng sinh trþởng và nëng suçt thân thðt cûa 

lợn lai đþợc sinh ra tÿ nái Duroc× 

(Landrace×Yorkshire) míc bệnh DTLCP sống sót 

phối với đực Duroc nhìm cung cçp thêm thông tin 

cò cơ sở khoa học trong việc giâi thích nguyên 

nhân một số cá thể có khâ nëng kháng tự nhiên 

với virus dðch tâ lợn chåu Phi để có biện pháp 

phòng chống bệnh DTLCP hiệu quâ hơn bên cänh 

các nghiên cứu về dðch tễ và chèn đoán. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu và phương pháp  

Lợn lai thþơng phèm D×(DLY) đþợc sinh ra 

tÿ nái Duroc×(Landrace×Yorkshire) míc bệnh 

DTLCP sống sót phối với đực Duroc nuôi trong 

điều kiện chuồng kín täi xã Đình Dù, huyện 

Vën Låm, tînh Hþng Yên tÿ tháng 8/2021 đến 

tháng 11/2022. Lợn nái đþợc xác đðnh đã míc 

bệnh DTLCP sống sót là những cá thể đþợc xét 

nghiệm kháng thể dþơng tính với bệnh DTLCP 

bìng phþơng pháp Elisa. Lợn con sinh ra đþợc 

xëm số tai và đeo số nhựa khi lợn đþợc cai sữa 

lúc 24,43 ± 2,67 (Mean ± SD) ngày tuổi. Tổng số 

110 lợn D×(DLY), bao gồm 61 cái và 49 đực thiến 

đþợc theo dõi tÿ sơ sinh đến 223,36 ± 14,78  

(± SD) ngày tuổi để đánh giá khâ nëng sinh 

trþởng và nëng suçt thân thðt. 

Lợn đþợc tiêm phòng vacxin phòng tý huyết 

trùng, phò thþơng hàn, suyễn, circo, tiêu chây 

cçp, glasser, tai xanh, dðch tâ lợn cổ điển. Lợn 

đực đþợc thiến tÿ 3 đến 5 ngày sau sinh. Lợn 

đþợc cho ën tự do và uống nþớc thông qua núm 

uống tự động. Giai đoän têp ën đến 2 tháng 

tuổi, lợn con đþợc nuôi với khèu phæn cò nëng 

lþợng trao đổi (ME) 3.200 Kcal/kg, 21% protein 

thô; tÿ 2 đến 4 tháng tuổi, ME 3.150 Kcal/kg, 

18% protein thô; tÿ 4 tháng tuổi đến kết thúc 

thí nghiệm, ME 3.050 Kcal/kg, 16% protein thô. 

Theo dõi khâ nëng sinh trþởng: Khối lþợng 

cûa tÿng cá thể đþợc cân täi các thời điểm sơ 

sinh (KLSS) và cai sữa (KLCS) bìng cån Nhơn 

Hña tþơng ứng loäi 5kg (± 0,02) và 15kg (± 0,05). 

Ở thời điểm kết thúc thí nghiệm, khối lþợng cûa 

tÿng cá thể (KLKT) đþợc cân bìng cån điện tử 

Iconix FX1 (Hamilton, New Zealand). Tëng khối 

lþợng trung bình/ngày giai đoän tÿ sơ sinh đến 

kết thúc thí nghiệm (Tëng khối lþợng 1/ngày, 

TKL1, g/ngày) và giai đoän tÿ cai sữa đến kết 

thúc thí nghiệm (Tëng khối lþợng 2/ngày, TKL2, 

g/ngày) đþợc tính dựa trên tëng khối lþợng 

trong toàn bộ giai đoän và thời gian tþơng ứng 

cûa tÿng giai đoän. Tổng số cò 6 đợt cân và siêu 

âm khi kết thúc thí nghiệm tþơng ứng với tháng 

3, 4, 6, 8, 9 và 11 nëm 2022. Số lþợng lợn ở các 

đợt tþơng ứng là 8 con (5 cái và 3 đực), 30 con 

(20 cái và 10 đực), 9 con (7 cái và 2 đực), 36 con 

(13 cái và 23 đực), 7 con (4 cái và 3 đực) và 20 

con (12 cái và 8 đực). 

Nëng suçt thðt: các chî tiêu dày mỡ lþng 

(DML, mm), dày cơ thën (DCT, mm), diện tích 

thën (DTCT, cm2) đþợc đo täi thời điểm kết thúc 
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thí nghiệm bìng máy siêu âm Exago với đæu dò 

L3130B (IMV, Pháp), täi vð trí 4 xþơng sþờn 

cuối cùng, cách đþờng sống lþng 6cm, vuông gòc 

với đþờng sống lþng trên tÿng cá thể sống. Tỷ lệ 

mỡ giít (TLMG, %) đþợc þớc tính trên phæn 

mềm Biosoft Toolbox III for Swine tÿ hình ânh 

siêu âm.  

2.2. Phân tích số liệu 

Số liệu đþợc phân tích bìng phæn mềm 

SAS OnDemand for Academics. Mô hình tuyến 

tính tổng quát (GLM) đþợc sử dýng để phân tích 

ânh ânh hþởng cûa các yếu tố thí nghiệm bao 

gồm tính biệt và thời điểm thí nghiệm đến các chî 

tiêu sinh trþởng và nëng suçt thân thðt cûa lợn 

D×DLY theo mô hình thống kê: 

yijk = µ + GTi + LOj + ijk 

 Trong đò: yijk = chî tiêu sinh trþởng hoặc 

nëng suçt thân thðt, µ = trung bình chung,  

GTi = ânh hþởng cûa tính biệt i (cái và đực 

thiến), LOj = thời điểm thí nghiệm thứ j (1, 2, 3, 

4, 5 và 6) và ijk = sai số ngéu nhiên. Tuổi cûa 

lợn khi kết thúc thí nghiệm (ngày) đþợc sử dýng 

nhþ hiệp phþơng sai cûa các tính träng về khâ 

nëng sinh trþởng, nëng suçt thân thðt vì lợn 

không đþợc cân cùng một thời điểm. Các tham 

số thống kê đþợc trình bày trong phæn kết quâ 

bao gồm: dung lþợng méu (n), trung bình bình 

phþơng bé nhçt (LSM), sai số tiêu chuèn (SE) 

và hệ số xác đðnh (R2). So sánh các cặp giá trð 

trung bình bìng phþơng pháp Tukey. Thû týc 

PROC CORR đþợc sử dýng để tính hệ số tþơng 

quan nhìm đánh giá mối liên hệ giữa các chî 

tiêu nghiên cứu (r). Sai khác cò ý nghïa thống kê 

khi P <0,05 và cò xu hþớng khi P <0,1. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Sinh trưởng của lợn của lợn D×(DLY) 

Nëng suçt sinh trþởng cûa lợn lai D×(DLY) 

đþợc sinh ra tÿ lợn nái míc bệnh DTLCP sống 

sót, theo tính biệt đþợc trình bày täi bâng 1. 

KLSS ở lợn đực (1,44kg) và cái (1,45kg) tþơng 

đþơng nhau (P = 0,904). Ở thời điểm cai sữa, 

khối lþợng lợn cái (6,59kg) cò xu hþớng cao hơn  

(P = 0,061) lợn đực (6,10kg), nhþng đến thời 

điểm kết thúc, khối lþợng cûa lợn đực thiến 

(132,40kg) cò xu hþớng (P = 0,074) cao hơn 

5,8kg so với lợn cái (126,60kg). Sự tëng khối 

lþợng trung bình/ngày cûa lợn đực thiến cüng 

cò xu hþớng (P <0,1) cao hơn so với lợn cái 

(Bâng 1). TKL1 và TKL2 ở lợn cái læn lþợt là 

562,63 và 608,75g; trong khi lợn đực thiến đät 

các giá trð tþơng ứng 588,93 và 640,55g. Điều 

này hoàn toàn phù hợp với thực tế sân xuçt vì 

lợn đực thiến luôn cò xu hþớng sinh trþởng cao 

hơn so với lợn cái. Hệ số xác đðnh (R2) thçp 

nhçt ở chî tiêu KLSS (R2 = 16,32%) và tëng dæn 

theo tuổi ở các chî tiêu KLCS (R2 = 29,96%) và 

KLKT (R2 = 49,60%). 

Khối lþợng cai sữa cûa lợn D×(DLY) sinh ra 

tÿ nái míc bệnh DTLCP sống sòt cao hơn so với 

lợn thuæn Landrce (L) (5,84kg), Yorkshire (Y) 

(5,91kg) nguồn gốc Đan Mäch (Hà Xuân Bộ & 

Đỗ Đức Lực, 2020) và tþơng đþơng khối lþợng 

cai sữa (6,32kg) cûa con lai giữa đực L và nái 

Y×VCN-MS15 (Lê Thế Tuçn & cs., 2020). Khối 

lþợng cai sữa đät 6,68kg cûa lợn con sinh ra tÿ 

nái có nguồn gốc lợn thþơng phèm cüng đþợc đề 

cêp đến trong nghiên cứu cûa Do Duc Luc & Ha 

Xuan Bo (2021). 

Bâng 1. Sinh trưởng của lợn của lợn D×(DLY) theo tính biệt (LSM ± SE) 

Chỉ tiêu Cái (n = 61) Đực thiến (n = 49) P R
2
 (%) 

Khối lượng sơ sinh (kg) 1,45 ± 0,04 1,44 ± 0,04 0,904 16,32 

Khối lượng cai sữa (kg) 6,59 ± 0,18 6,10 ± 0,21 0,061 29,96 

Khối lượng kết thúc (kg) 126,60 ± 2,26 132,40 ± 2,60 0,074 49,60 

Tăng khối lượng 1/ngày (g) 562,63 ± 10,25 588,93 ± 11,83 0,074 53,55 

Tăng khối lượng 2/ngày (g) 608,75 ± 11,62 640,55 ± 13,41 0,057 55,68 

Ghi chú: Tăng khối lượng 1 = Tăng khối lượng trung bình/ngày giai đoạn từ sơ sinh đến kết thúc thí nghiệm; 

Tăng khối lượng 2 = Tăng khối lượng trung bình/ngày giai đoạn từ cai sữa đến kết thúc thí nghiệm. 
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Lợn lai D×(LY) đät đþợc khối lþợng 120kg ở 

161 ngày tuổi (Võ Trọng Thành & cs., 2017a). Ở 

194 ngày tuổi, lợn đực và cái D×(LY) đät khối 

lþợng tþơng ứng 137,4kg và 130,4kg (Park & 

cs., 2023). Trong nghiên cứu này, khối lþợng lợn 

cái và lợn đực thiến đät læn lþợt 126,60 và 

132,40kg ở 223,36 ngày tuổi. Có thể thçy tëng 

khối lþợng cûa D×(DLY) thçp hơn nhiều so con 

lai D×LY khi sử dýng nái LY. 

Tëng khối lþợng/ngày cûa lợn lai D×(DLY) 

trong nghiên cứu này tþơng đþơng với kết quâ 

nghiên cứu trên lợn Pietrain (P) cûa Đỗ Đức Lực 

& cs. (2008) và Hà Xuân Bộ & cs. (2013) nhþng 

thçp hơn kết quâ công bố cûa Phan Xuân Hâo 

(2002) trên lợn Landrace và Yorkshire. Khâ 

nëng tëng khối lþợng cûa lợn lai D×(DLY) cüng 

cò xu hþớng thçp hơn so với công bố cûa Lê 

Đình Phùng & cs. (2020) khi nghiên cứu trên tổ 

hợp GF337×GF24 tÿ 60 ngày tuổi với khối lþợng 

ban đæu 20,9-21,0kg đến khi đät các khối lþợng 

giết mổ 100-120kg, tëng khối lþợng đät tþơng 

ứng 877,9 và 915,6 g/ngày. Lợn L×(YVCN-

MS15) có mức tëng khối lþợng ở giai đoän 

70,63-162,26 ngày tuổi đät 726,63 g/con (Lê Thế 

Tuçn & cs., 2020). Tëng khối lþợng trong câ giai 

đoän nuôi (tÿ 60-160 ngày tuổi) cûa lợn 

P×[L×(D×VCN-MS15)] đät 722,50 g/ngày 

(Nguyễn Xuân An, 2021). Dòng lợn YVN đþợc 

chọn täo tÿ nguồn gen lợn Yorkshire nhêp tÿ 

Pháp và Mỹ, thế hệ 3 đät 859,47 g/ngày ở giai 

đoän 71,18-152,31 ngày tuổi (Trðnh Hồng Sơn & 

cs., 2023). Kết quâ công bố cûa Zhang & cs. 

(2011) cho biết lợn Pietrain và Yorkshire kết 

thúc täi thời điểm 100kg, tëng khối lþợng đät 

tþơng ứng 742,30 và 803,60 g/ngày cao hơn so 

với lợn lai D×(DLY) trong nghiên cứu này. 

Lợn lai D×(DLY) sinh ra tÿ nái míc bệnh 

DTLCP sống sót có khối lþợng sơ sinh, cai sữa 

tþơng đþơng với các tổ hợp lai khác nhþng khâ 

nëng sinh trþởng thçp hơn so với các tổ hợp lai 

ba giống D×(LY) hiện đang đþợc áp dýng rộng 

rãi trong chën nuôi täi Việt Nam. Nhþ vêy, có 

thể sử dýng lợn D×(DLY) sinh ra tÿ lợn nái 

D×(LY) sống sòt đối với bệnh DTLCP để nuôi 

thðt trong trþờng hợp thiếu con giống do ânh 

hþởng cûa DTLCP nhþng khâ nëng sinh trþởng 

cûa loäi lợn này sẽ chêm hơn so với các kết quâ 

công bố trên lợn bình thþờng. 

3.2. Năng suất thịt của lợn của lợn D×(DLY) 

Nëng suçt thðt cûa 61 lợn cái và 49 lợn đực 

D×(DLY) trong nghiên cứu này đþợc trình bày ở 

bâng 2. DML cûa lợn đực thiến (16,49mm) cao 

hơn (P <0,001) so với lợn cái (13,41mm). Ngþợc 

läi, TLN cûa lợn đực thiến (57,63%) thçp hơn 

(P <0,001) so với lợn cái (61,03%). Chính vì vêy 

TLMG ở đực thiến (2,54%) cao hơn (P = 0,006) 

so với lợn cái (2,19%). Mặc dù vêy, DCT và 

DTCT không có sự sai khác giữa cái và đực 

thiến (P >0,05). Giá trð R2 dao động tÿ 15,33% 

đến 52,56%. Thçp nhçt ở chî tiêu DCT và cao 

nhçt ở DTCT (Bâng 2). 

DML cûa lợn D×(DLY) trong nghiên cứu 

này cao hơn so với kết quâ công bố cûa Hà Xuân 

Bộ & cs. (2013) khi nghiên cứu lợn đực Pietrain 

kháng stress nhþng thçp hơn kết quâ công bố 

cûa Phäm Thð Đào & cs. (2013) khi nghiên cứu 

trên tổ hợp lai PD×LY và tþơng đþơng với dày 

mỡ lþng cûa tổ hợp lai GF2337×GF24 ở khối 

lþợng giết mổ 120kg (Lê Đình Phùng & cs., 

2020). DCT cûa lợn D×(DLY) cao hơn so với kết 

quâ công bố cûa Đỗ Đức Lực & cs. (2011) trên 

lợn cái Pietrain với dày cơ thën là 50,38mm và 

kết quâ công bố cûa Phäm Thð Minh Ný & cs. 

(2021) trên lợn Duroc (57,92mm). TLMG cûa lợn 

D×(DLY) tþơng đþơng với tổ hợp lai P×LY 

(2,5%) trong nghiên cứu cûa Lê Thð Mến (2013) 

và hai dòng lợn LVN1 (2,16%) và LVN2 (2,25%) 

đþợc chọn täo tÿ 2 dòng Landrace nhêp tÿ Pháp 

và Mỹ (Trðnh Hồng Sơn & cs., 2020), nhþng 

thçp hơn so với tổ hợp lai D×(LY), đät  

3,50-3,73% (Võ Trọng Thành & cs., 2017b). 

DTCT cûa D×(DLY) tþơng đþơng với kết quâ 

công bố cûa Lê Thð Mến (2013) khi nghiên cứu 

trên tổ hợp lai L×Y (48,9cm2) và thçp hơn so với 

một số tổ hợp lai D×(LY) đät 56,2-59,0cm2 (Oanh 

& cs., 2019), GF2337×GF24 đät 54,91cm2 (Lê 

Đình Phùng & cs., 2020), PD25×(L×Y) đät 

54,85cm2 (Phäm Thð Đào & cs., 2013). TLN cûa 

lợn D×(DLY) trong nghiên cứu này thçp hơn tî 

näc cûa Pietrain, tþơng đþơng với tî lệ näc cûa 

Duroc, Landrace và Yorkshire, tổ hợp lai 

GF2337×GF24 và cao hơn lợn D×(LY). Kết quâ 

công bố cûa Hà Xuân Bộ & cs. (2013) cho thçy, 

lợn đực Pietrain mang kiểu gen halothane CC và 
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CT có tî lệ näc tþơng ứng là 64,05 và 65,22%. 

Werner & cs. (2010) cho biết lợn Duroc có tî lệ 

näc là 59,40%. Tî lệ näc cûa lợn Landrace và 

Yorkshire có nguồn gen Pháp tþơng ứng là 60,20 

và 60,07% (Nguyễn Thð Hồng Nhung, 2020). Lợn 

GF2337×GF24 ở khối lþợng 110kg có tî lệ näc 

dao động tÿ 57,48-60,93% (Lê Đình Phùng & cs., 

2020). Kết quâ công bố cûa Võ Trọng Thành & cs. 

(2017b) cho thçy, tî lệ thðt näc cûa lợn D×(LY) ở 

khối lþợng 120kg là 56,26%. Có thể thçy lợn 

D×(DLY) sinh ra tÿ nái D×(LY) míc bệnh 

DTLCP sống có các chî tiêu về khâ nëng cho thðt 

tþơng đþơng với lợn khóe mänh. 

3.3. Tương quan giữa các chỉ tiêu sinh 

trưởng và năng suất thịt của lợn D×(DLY)  

Mối tþơng quan giữa các chî tiêu nghiên 

cứu ở lợn D×(DLY) đực thiến và cái có những xu 

hþớng khác nhau (Bâng 3). KLKT cò tþơng 

quan dþơng và đät mức khá với DML đối với câ 

lợn đực (r = 0,535) và cái (r = 0,535). Các hệ số 

tþơng quan này đều cò ý nghïa thống kê  

(P <0,001). Tuy nhiên, KLKT cò tþơng quan åm 

(r = -0,428; P <0,001) ở mức trung bình với TLN 

ở con cái, tức là KLKT càng tëng thì tî lệ näc 

càng giâm. KLKT cüng cò tþơng quan dþơng với 

DCT (r = 0,520; P <0,001), TLMG (r = 0,348;  

P = 0,014), DTCT (r = 0,466, P = 0,001) đối với 

con đực nhþng không cò mối tþơng quan cò ý 

nghïa thống kê đối với con cái (P >0,05). Kết quâ 

công bố cûa Miar & cs. (2014) trên lợn lai D(LY) 

ở 115kg nuôi täi Canada trong điều kiện chuồng 

kín cho thçy, hæu nhþ tçt câ các mối tþơng quan 

kiểu hình giữa các tính träng nëng suçt đều có ý 

nghïa (P <0,05) và KLKT cò tþơng quan dþơng 

với DML (0,31), DCT (0,41) và TLMG (0,36). 

Bâng 2. Năng suất thịt của lợn của lợn D×(DLY) theo tính biệt (LSM ± SE) 

Chỉ tiêu Cái (n = 61) Đực thiến (n = 49) P R
2
 (%) 

Dày mỡ lưng (mm) 13,41 ± 0,46 16,49 ± 0,53 <0,001 22,91 

Dày cơ thăn (mm) 66,93 ± 1,08 66,36 ± 1,24 0,711 15,33 

Tỷ lệ mỡ giắt (%) 2,19 ± 0,09 2,54 ± 0,10 0,006 23,07 

Diện tích cơ thăn (cm
2
) 46,86 ± 0,66 48,29 ± 0,76 0,132 52,56 

Tỷ lệ nạc (%) 61,03 ± 0,53 57,63 ± 0,62 <0,001 21,43 

Bâng 3. Tương quan kiểu hình giữa các chỉ tiêu nghiên cứu của lợn D×(DLY)  

Chỉ tiêu KLKT DML DCT TLMG DTCT TLN 

Khối lượng kết thúc (KLKT)  0,530 0,080 0,070 0,240 -0,428 

  <0,001 0,540 0,594 0,063 0,001 

Dày mỡ lưng (DML) 0,535  -0,230 0,206 0,070 -0,941 

  <0,001 0,075 0,111 0,592 <0,001 

Dày cơ thăn (DCT) 0,520 0,263  0,149 0,380 0,546 

  <0,001 0,068 0,253 0,003 <0,001 

Tỷ lệ mỡ giắt (TLMG) 0,348 0,530 0,219  0,167 -0,126 

  0,014 <0,001 0,131 0,199 0,335 

Diện tích cơ thăn (DTCT) 0,466 0,355 0,595 0,288  0,072 

  0,001 0,012 <0,001 0,045 0,582 

Tỷ lệ nạc (TLN) -0,217 -0,823 0,331 -0,390 0,003  

  0,134 <0,001 0,020 0,006 0,983 

Ghi chú: Tương quan kiểu hình đối với lợn cái (phía trên đường chéo) và đối với lợn đực thiến (phía dưới 

đường chéo); các giá trị in nghiêng là xác suất đối với từng hệ số tương quan tương ứng. 
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Kết quâ ở bâng 3 cüng cho thçy có mối 

tþơng quan dþơng giữa DML và DTCT  

(r = 0,355, P = 0,012) đối với lợn đực thiến tức 

khi DML tëng thì DTCT sẽ tëng theo. Ngþợc läi, 

đối với lợn cái, không mối tþơng quan giữa hai 

chî tiêu này không cò ý nghïa thống kê  

(r = 0,070; P = 0,592). Sự khác biệt này có thể 

liên quan đến tuổi giết mổ ở 223,36 ngày. Ở độ 

tuổi này, cơ thën cûa lợn đực vén tiếp týc phát 

triển, trong khi giá trð này ở lợn cái đã đät 

ngþỡng và tëng không đáng kể. 

TLN tþơng quan åm rçt chặt chẽ với DML 

(P <0,01) đối với câ đực (r = -0,823) và cái  

(r = -0,941) nhþng cò tþơng quan dþơng với 

DCT (P<0,02). Jacyno & cs. (2015) cho biết, ở 

lợn lai P×(DY) cüng cho thçy mối tþơng quan 

kiểu hình giữa DML với TLN và DTCT đều là 

tþơng quan åm (-0,48 đến -0,69; P <0,01 và  

-0,37 đến -0,57; P <0,01) và thçp hơn so kết quâ 

trong nghiên cứu cûa chúng tôi. 

TLMG cò tþơng quan dþơng với tçt câ các 

chî tiêu ngoäi trÿ đối với TLN cò tþơng quan åm 

ở đực thiến (r = -0,390; P = 0,006) và ở lợn cái 

mối liên hệ không cò ý nghïa thống kê  

(P = 0,335). Trong đò, mối tþơng quan giữa 

TLMG với DML ở đực thiến là cao nhçt  

(r = 0,530; P <0,001) còn ở lợn cái chî đät mức 

thçp (0,206) và không cò ý nghïa thống kê  

(P = 0,111). So với kết quâ nghiên cứu cûa 

Nguyễn Vën Hợp (2023), tþơng quan kiểu hình 

giữa tính träng mỡ giít và tính träng DML cûa 

lợn Duroc ở khối lþợng kết thúc 100kg khá chặt 

chẽ (0,62), cao hơn lợn D×(DLY) trong nghiên cứu 

này. Cabling & cs. (2015) cho biết, ở lợn Duroc 

mối tþơng quan giữa TLMG với DTCT và TLN là 

âm (-0,18 và -0,22). Theo Jacyno & cs. (2015), 

giữa DML và TLMG cò tþơng quan dþơng ở mức 

trung bình (0,49) cò ý nghïa thống kê (P <0,01). 

Giữa TLMG và TLN và DTCT cò tþơng quan åm 

cao (læn lþợt là -0,71 và -0,72; P <0,01) khi 

nghiên cứu trên con lai giữa đực Pietrain×Duroc 

và nái Yorkshire ở khối lþợng kết thúc 100kg. 

Nhþ vêy, khi tëng DTCT và TLN làm giâm đáng 

kể TLMG, đồng thời tëng DML. 

Trong số 5 chî tiêu nghiên cứu, TLN có 

tþơng quan åm với 3 chî tiêu gồm KLKT, DML 

(P <0,001), TLMG, đồng thời tþơng quan dþơng 

với DCL (P <0,001) và DTCL. Xu hþớng này 

đþợc thçy ở câ lợn đực thiến và cái. Nhþ vêy, 

khi KLKT càng cao thì DCT, DTCT, TLMG và 

DML sẽ tëng theo, nhþng TLN bð giâm. 

4. KẾT LUẬN 

Lợn D×(DLY) sinh ra tÿ lợn nái D×(LY) míc 

bệnh DTLCP sống sót phối với đực Duroc có khâ 

nëng sinh trþởng thçp. Khối lþợng kết thúc ở 

223,36 ngày tuổi ở con cái và đực thiến đät læn 

lþợt 126,60 và 132,40kg; tëng khối lþợng tÿ cai 

sữa đến kết thúc đät 608,75 và 640,55 g/ngày. 

Nëng suçt thân thðt bình thþờng. Dày mỡ lþng, 

dày cơ thën, tỷ lệ mỡ giít, diện tích cơ thën và 

tỷ lệ näc ở lợn cái và đực læn lþợt là 13,41 và 

16,49mm; 66,93 và 66,36mm; 2,19 và 2,54%; 

46,86 và 48,29cm2; 61,03 và 57,63%. Có thể sử 

dýng lợn D×(DLY) nuôi thþơng phèm. 
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